
 

 

 

 

Sơ cấp 
 TỪ VỰNG NGỮ PHÁP 

(Phần 1) 
 

Chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống 

1. Có một con cá đang bơi .......... nước.                 

 (a) vào                 (b) trong                 (c) xuống                 (d) dưới 

2. Chúng ta ăn .......... rồi hãy đi! 

 (a) đã                   (b) chứ                     (c) mà       (d) trước đó 

3. Họ đã .......... làm việc ở GM nên chắc chắn họ có nhiều kinh nghiệm. 

 (a) thường        (b) từng                  (c) trải qua      (d) từng trải 

4. Anh ấy bị tai nạn trong khi ......... làm việc. 

 (a) đang        (b) sắp        (c) đã                  (d) sẽ 

5. .......... tôi làm giúp anh! 

 (a) Hãy        (b) Để        (c) Đừng        (d) Cứ  

6. Cái áo này ............. chật. 

 (a) hơi        (b) một chút       (c) một tí        d) a,b,c đúng 

7. Anh phải đọc ............. nhiều tài liệu khác thì mới hiểu được. 

 (a) đi         (b) lại        (c) thêm        (d) nữa 

8. Trời không có mưa mà sao anh ............. bị ướt thế? 

 (a) vẫn        (b) lại        (c) còn       (d) nhưng  

9. Tại sao bà ............. có những lá thư này? 

 (a) lại         (b) nhưng        (c) đều       (d) mà 

10. Trước khi quyết định chọn nghề, tôi đã hỏi ý kiến của bố ............. mẹ.  

 (a) thêm         (b) với          (c) còn nữa       (d) thêm nữa  
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11. Những ngày trời mưa tôi đi taxi ........... không đi xích lô.  

 (a) nhưng         (b) và           (c) còn        (d) chứ  

12. Chìa khóa ở trên lầu. Anh chạy ........... lầu lấy đi! 

 (a) xuống        (b) lên           (c) đến       (d) trên 

13. Họ ngồi ........... ghế. 

 (a) xuống         (b) lên            (c) vào         (d) a,b,c đúng 

14. Em học sinh này ........... được thầy cô khen.  

 (a) luôn luôn       (b) luôn            (c) bao giờ cũng  (d) a,b,c đúng 

15. ........... người đều tốt với tôi. 

 (a) Mọi         (b) Mỗi              (c) Một         (d) Từng  

16. Tất cả ............. sinh viên đều phải có mặt. 

 (a) mọi        (b) mỗi   (c) nhiều        (d) những 

17. An là cậu bé cao lớn nhất ............. nhà. 

 (a) của        (b) ở     (c)          (d) cả  

18. ............. 4 chiếc áo, tôi thích chiếc áo màu đỏ nhất 

 (a) Trong       (b) Giữa    (c) Với          (d) Ở  

19. Nhờ chăm học ............. anh ấy đã đạt được kết quả tốt trong các kỳ thi. 

 (a) mà       (b) thì   (c) là          (d) vậy 

20. Ông khách nổi giận vì trong tô phở có một ................ tóc. 

  (a) dây        (b) sợi              (c) cái          (d) cây 

Đáp án: 1d; 2a; 3b; 4a; 5b; 6a; 7c; 8b; 9a; 10b; 

11d; 12b; 13d; 14d; 15a; 16a; 17c; 18a; 19a; 20b 


